THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. Tên tiêu chuẩn

Thực phẩm - Xác định hàm lượng PAH (hydrocacbon thơm đa vòng)  
Foodstuffs – Determination of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) content 
2. Tổ chức biên soạn

Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia – Bộ Y tế
3. Khái quát chung

3.1. Giới thiệu về PAHs
Các chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs – Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) là các hợp chất hữu cơ có chứa ít nhất hai vòng benzen và có thể có thêm các nhóm thế. Các hợp chất PAHs thường được hiểu là những hợp chất chỉ chứa hai loại nguyên tố là cacbon và hidrohydro. PAHs được chia làm hai nhóm: nhóm hợp chất có khối lượng phân tử thấp là các PAHs có số vòng benzen nhỏ hơn 4 vòng, và nhóm hợp chất có khối lượng phân tử cao là các PAHs có từ 4 vòng trong phân tử trở lên. Chất phổ biến trong nhóm này là benzo(a)pyren (C20H12).
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Hình 1. Công thức cấu tạo của benzo(a)pyren
3.2. Độc tính của PAHs
Tính độc của PAHs đã được con người biết đến từ những năm 30 của thế kỷ XX, khi Hieger và Cook cùng những cộng sự khác nghiên cứu và thấy tinh thể benzo(a)pyren màu vàng gây khối u ở động vật thí nghiệm. Với con người, PAHs có thể là tác nhân gây đột biến dẫn đến ung thư. Các PAHs có khối lượng phân tử nhỏ, cấu tạo phân tử chỉ có một, hai, ba vòng thơm là rất độc, trong khi các PAHs có khối lượng phân tử lớn lại có thể gây độc ở mức độ gen, hoặc gây ra đột biến, bởi chúng có khả năng gắn vào các phân tử ADN, ARN, hoặc protein, gây nên những biến đổi ở mức phân tử. Khi xâm nhập vào cơ thể, PAHs nhanh chóng xâm nhập vào các mô mỡ và tiếp tục di chuyển đến những cơ quan khác. Tùy từng loại PAHs với liều lượng và thời gian tác động mà mức độ ảnh hưởng đến cơ thể khác nhau.
PAHs là một trong những chất hữu cơ ô nhiễm phổ biến nhất. Ngoài các nguồn gốc từ môi trường do quá trình đốt nhiên liệu, PAHs cũng được tìm thấy trong thực phẩm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức ăn nhiễm PAHs đến từ ngũ cốc, các loại dầu và chất béo. Một lượng nhỏ đến từ rau và thịt nấu chín. Các hợp chất PAHs đã được xác định là tác nhân gây ung thư, gây đột biến, và quái thai. 
Trong số các PAHs, người ta đặc biệt chú ý đến benzo(a)pyren vì tính độc hại của nó. Benzo(a)pyren là một thành phần có trong khói thuốc lá, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh benzo(a)pyren có thể chuyển hóa thành các loại oxit với sự xúc tác của phức hệ cytochrome P450, mà những oxit này có thể phản ứng với các ADN gây đột biến.
3.3. Các quy định hiện hành

Theo EC 835/2011, giới hạn một số PAHs được đưa ra trong bảng sau:

	Loại sản phẩm
	Giới hạn tối đa cho phép

	
	Benzo(a)pyren
	Tổng benzo(a)pyren, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, chrysene

	Các loại thực phẩm ngũ cốc chế biến dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
	1
	1

	Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh
	1
	1

	Thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt, dành riêng cho trẻ sơ sinh
	2
	10

	Dầu và chất béo dành cho tiêu dùng trực tiếp hoặc sử dụng như là thành phần trong thực phẩm
	2
	10

	Dầu dừa cho tiêu dùng trực tiếp hoặc sử dụng như là thành phần trong thực phẩm
	2
	20

	Hạt ca cao và các sản phẩm ca cao
	5a
	35b

	
	
	30c

	Cá trích cơm xông khói và Cá trích cơm xông khói đóng hộp
	5
	30

	Động vật thân mềm hai mảnh vỏ (tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh)
	5
	30

	Thịt và sản phẩm  nướng, và sản phẩm thịt hun khói
	6
	35

	Động vật thân mềm hai mảnh vỏ (hun khói)
	6
	35

	Cá hun khói
	5d
	30e

	
	2f
	12g


3.4. Giới thiệu phương pháp xác định PAHs
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các phương pháp hiện đại đã và đang được áp dụng để thay thế cho các phương pháp cổ điển. Nổi bật nhất là phương pháp sắc ký khí khối phổ, đã được các nhà khoa học phát triển để phân tích đồng thời và hiệu quả các PAHs trong nền mẫu thực phẩm.

	Nền mẫu
	Chiết mẫu
	Làm sạch
	R%
	RSD%
	Tác giả

	Thịt
	Lỏng – lỏng
	SPE (Florisil)
	62–91
	4–16
	Chen
(1997)

	Thịt xông khói
	PLE (n-hexane, 100 ◦C, 100 bar)
	GPC (hạt sinh học S-X3, 420 mm × 25 mm; cyclohexan: ethyl acetat, 1: 1, v/v) SPE (silica)
	75–110
	3–12
	Jira

(2004)

	Thịt, cá xông khói
	(A) Thịt lợn: PLE (LC-18 + Na2SO4, CH2Cl2: ACN, 90:10, v/v, 1500 psi, 100◦C)
	LLE (2 × 1 ml H2SO49 M); LLE (nước);sắc ký cột (Florisil, 6 g, 1 cm i.d)
	(A)

54–102
	(A)

4–12
	Wang
(1999)

	
	(B) thịt, cá xông khói: PLE(C18 + Na2SO4, CH2Cl2: ACN, 90:10, v / v,1500 psi, 100 ◦C)
	
	(B)

35–93
	(B)

2–18
	

	Cá
	Đồng nhất (Na2 SO4), Soxhlet (CH2Cl2: n-hexane, 1: 1, v / v, 16 h)
	Thêm nước + K2CO3 + acetic anhydrid; nước pha loãng; LLE (3 × 100 ml CH2Cl2); LLE (2 × 2 ml K2CO3); sắc ký cột (silicagel + Na2SO4); GPC (2 ml/ phút CH2Cl2)
	N.A.
	2.2–20.0
	Araki
(2001)


4. Sự cần thiết của việc xây dựng tiêu chuẩn

AOAC đã đưa ra phương pháp chuẩn cho phân tích PAHs trong thủy sản. PAHs được chiết ra khỏi nền mẫu sử dụng kỹ thuật QuEChERS, làm sạch mẫu bằng cột Si-SPE sau đó thổi khô N2, hòa cặn trong iso-octan (hoặc n-hexan) và phân tích trên  GC-MS. QuEChERS là kỹ thuật mới, thời gian xử lý mẫu nhanh, hiệu quả cao, dễ thực hiện và phù hợp với việc phân tích đồng thời các PAHs. Do rất nhiều phòng thí nghiệm tại nước ta được trang bị hệ thống GC-MS, vì vậy có thể triển khai áp dụng phương pháp này trên thực tế sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Đây là cơ sở để chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực hiện tiêu chuẩn này.
Hiện nay, tại Việt Nam chưa có phương pháp tiêu chuẩn để xác định PAHs trong thủy sản. Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đề xuất xây dựng TCVN về phương pháp kiểm nghiệm nhóm chất này, dựa theo các tiêu chuẩn AOAC. Đây là phương pháp mới, được cập nhật theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tính khả thi cao, có thể áp dụng tại Việt Nam, cần thiết xây dựng và công bố phương pháp này thành tiêu chuẩn quốc gia để áp dụng rộng rãi trong cả nước.

5. Phương thức xây dựng và tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn

* Phương thức xây dựng: 
	+ Xây dựng mới                      
	
	    + Sửa đổi, bổ sung                                
	

	+ Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế       
	
	    + Thay thế                                             
	


* Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCVN: Tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên: AOAC 2014.08 “Seafoods – Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) – Gas chromatography tandem mas spectrometry ”
Những thay đổi so với phương pháp tham khảo: 

Phương pháp xác định hàm lượng PAHs bằng GC-MS/MS sau khi xây dựng đã được tiến hành thẩm định nội bộ tại phòng thí nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia. Kết quả thẩm định đáp ứng yêu cầu của AOAC. Phương pháp có thể định lượng được các chất nhóm PAHs trong thủy sản với hàm lượng 0,5 µg/kg (Báo cáo xác nhận giá trị sử dụng phương pháp được gửi kèm theo). 
6. Nội dung tiêu chuẩn

Bố cục, nội dung của TCVN gồm các phần sau:
1. Phạm vi áp dụng

2. Nguyên tắc
3. Thuốc thử
4. Thiết bị, dụng cụ
5. Lấy mẫu
6. Cách tiến hành
7. Tính kết quả
8. Báo cáo thử nghiệm
Tài liệu tham khảo

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019

TM. Ban soạn thảo
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